Cục thuế (chi cục thuế):        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                            Độc lập - Tự do - hạnh phúc  

                                                                                                     Mẫu số 04-06/MB

	(1) Thay thế tờ khai ngày:

(chỉ ghi nếu là TK đ.chỉnh)

......../......../...................
	
	(2) Ngày nộp tờ khai:

     (do cơ quan thuế ghi)

......../........./..................


TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI ( Năm ......)

(3)Lần thứ: 

(Mẫu tờ khai này dùng chung cho cả trường hợp kê khai lần đầu,

 kê khai điều chỉnh, bổ sung và kê khai cơ sở mới thành lập)

(4) Mã số thuế:......................................................................................................          

(5) Tên cơ sở KD kê khai và  nộp thuế MB:.........................................................

(6) Ngành nghề kinh doanh:..................................................................................

(7) Địa chỉ:...................................................................................................... .... .  

(8) Điện thoại ...............................Fax.................................E-mail......................

	CHỈ TIÊU
	VỐN ĐĂNG KÝ
	BẬC

 MÔN BÀI
	MỨC THUẾ

 MÔN BÀI

	(9)
	Cơ sở KD kê khai và nộp thuế môn bài

.......................................................................................................


	
	
	

	(10)
	Các cơ sở KD hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................


	
	
	

	(11)
	
Tổng số thuế môn bài phải nộp



	(12) 
	
Số thuế môn bài điều chỉnh (số tăng hoặc giảm)

Lý do:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................




..................................... cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.


                                                                                        Ngày ... tháng ... năm ...........
   Người lập biểu                               Kế toán trưởng                                       Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)                     (Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn lập tờ khai và tờ khai điều chỉnh thuế môn bài

--------------------------


Mẫu tờ khai số 04-06/MB được sử dụng chung cho các trường hợp kê khai bao gồm: kê khai lần đầu trong năm, kê khai điều chỉnh, bổ sung và kê khai của cơ sở mới thành lập.


Số tiền ghi trên tờ khai tính theo đơn vị là đồng Việt Nam. Không ghi số thập phân trên tờ khai. 


Tờ khai thuế môn bài gửi đến cơ quan thuế chỉ được coi là hợp lệ khi tờ khai được kê khai theo đúng mẫu quy định, các chỉ tiêu trong tờ khai được ghi đúng và đầy đủ theo các yêu cầu và được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu.

Các chỉ tiêu trong tờ khai thực hiện như sau:

(1) Chỉ ghi trong trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung (tờ khai từ lần thứ II trở đi). Cơ sở kinh doanh phải ghi rõ ngày, tháng, năm của tờ khai trước đó. Cơ sở kinh doanh mới thành lập, cơ sở kinh doanh kê khai lần đầu (tờ khai lần I) đầu gạch chéo ô này không ghi.   

(2) Chỉ tiêu này dành riêng cho cơ quan thuế, cơ sở kinh doanh không ghi. Cơ quan thuế phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận tờ khai của cơ sở kinh doanh. 

(3) Nếu là kê khai lần đầu trong năm hoặc kê khai cơ sở mới thành lập thì ghi là lần I. Nếu là tờ khai điều chỉnh, bổ sung thì ghi là lần II, III, IV, ..........

(4) Ghi theo mã số thuế đầy đủ của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.

(5) Ghi theo tên của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài. Nếu là trụ sở chính thì ghi tên của trụ sở chính. Nếu là chi nhánh ở khác địa phương với trụ sở chính phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động thì ghi theo tên chi nhánh.

(6) Ghi cụ thể theo các ngành nghề  kinh doanh mà cơ sở kê khai và nộp thuế môn bài đang hoạt động.

(7) Ghi theo địa chỉ của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.

(8) Ghi theo số để có thể liên lạc với cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.

(9) Ghi theo tên giống chỉ tiêu (4). Đối với các cột tương ứng như sau:

Cột “Vốn đăng ký ”: ghi theo số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư tính đến thời điểm 31/12 năm trước. Nếu là cơ sở mới thành lập thì là số vốn đăng ký khi thành lập.

Cột “Bậc môn bài” và cột “Mức thuế môn bài” ghi theo mức tương ứng với mức vốn đăng ký quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính. 

(10) Ghi rõ tên, địa chỉ của các cơ sở kinh doanh hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương. Nếu là trụ sở chính nộp thuế môn bài thì ghi các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương. Nếu là chi nhánh ở khác địa phương nộp thuế môn bài thì chỉ các cửa hàng, cơ sở kinh doanh... hạch toán phụ thuộc chi nhánh (nếu có). Đồng thời ghi đầy đủ vào các cột tương ứng.

(11) Ghi tổng số thuế môn bài phải nộp (tổng cộng của cột mức thuế môn bài). 

(12) Chỉ tiêu này chỉ ghi đối với các trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung (Tờ khai từ lần II trở đi). Các trường hợp kê khai lần đầu trong năm hoặc mới thành lập (Tờ khai lần I) thì gạch chéo ô này.

Khi kê khai điều chỉnh hoặc bổ sung thì các chỉ tiêu từ (9) đến (12) ghi theo thực tế tại thời điểm kê khai điều chỉnh, bổ sung.

Số thuế môn bài điều chỉnh ghi theo số thuế môn bài tăng hoặc giảm so với lần kê khai trước và phải giải trình rõ lý do phát sinh số thuế tăng, giảm để làm căn cứ xác định số thuế môn bài phải nộp thêm hoặc giảm trừ vào năm sau.

